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Tóm tắt. Thí nghiệm giữ vai trò quan trọng trong dạy học môn Hóa học ở trường Trung học Phổ thông. 

Chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học 2018 đề cao tính thực tiễn, giúp học sinh có kĩ năng thực 

hành thí nghiệm, kĩ năng vận dụng kiến thức hoá học. Vì vậy, việc tìm hiểu thực trạng sử dụng thí nghiệm 

hóa học là hết sức cần thiết. Kết quả khảo sát là cơ sở khoa học để xác định các biện pháp phù hợp nhằm 

phát triển năng lực cho học sinh trong quá trình dạy và học môn Hóa học. Bài viết giới thiệu kết quả khảo 

sát thực trạng sử dụng thí nghiệm hóa học và định hướng các biện pháp sử dụng thí nghiệm hóa học 

nhằm phát triển năng lực cho học sinh đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Từ khóa: hóa học, năng lực, thí nghiệm hóa học, Trung học Phổ thông. 
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Abstract: Experiments holds an important part in teaching chemistry in high school. 2018 General 
Education chemistry curriculum highlights practicality, helping students conduct experiments and apply 



Đặng Thị Thuận An và cs Tập 130, Số 6E, 2021

 

218 

chemistry knowledge. Thus, investigation on usage of chemistry experiments is extremely vital. The 
survey result is scientifically basic to determine solution accordingly to develop qualification in teaching 
and studying chemistry. This writing introduces survey result in experiment application and orienting 
measures to use chemical experiments to develop students' competency, meeting the requirements of the 
general education curriculum 2018. 

Keywords: chemistry, competency, chemistry experiments, high school. 
 

1. Mở đầu 

Hóa học là môn khoa học có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí thuyết và thực nghiệm với đặc 
điểm nổi bật là coi trọng thực hành thí nghiệm (TN). Trong quá trình dạy học hóa học, TN giữ 
vai trò đặc biệt quan trọng và là một bộ phận không thể tách rời. Trong xu hướng đổi mới giáo 
dục hiện nay, khi yêu cầu tăng cường phát triển năng lực (NL) hóa học, khả năng vận dụng 
kiến thức vào thực tế cho học sinh (HS), chuyển từ lối học nặng về tiếp thu kiến thức sang vận 
dụng kiến thức thì TN lại càng quan trọng. TN vừa là nền tảng của việc dạy học, giúp HS tiếp 
thu kiến thức chính xác và vững chắc, vừa là cầu nối giữa lý thuyết và thực tiễn, tạo hứng thú 
học tập cho HS, giúp HS yêu thích bộ môn Hóa học. 

Chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học 2018 đã kế thừa và phát huy ưu điểm 
của chương trình hiện hành, đề cao tính thực tiễn; giúp HS có kĩ năng thực hành TN, kĩ năng 
vận dụng kiến thức hoá học vào việc tìm hiểu và giải quyết một số vấn đề của thực tiễn, đáp 
ứng được yêu cầu của cuộc sống [1]. 

Cùng với sự phát triển của khoa học và kĩ thuật, các phương tiện dạy học hiện đại như: 
TN mô phỏng, phần mềm hóa học, phim TN được sử dụng ngày càng rộng rãi trong quá trình 
dạy học và đã thay thế một phần TN hóa học. Mặc dù vậy, TN hóa học vẫn là phương tiện trực 
quan (PTTQ) giữ vai trò chính để hình thành kiến thức và phát triển NL cho HS đáp ứng yêu 
cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Không một phim, ảnh nào có thể cho phép HS 
nhận biết được mùi, vị, phản ánh màu sắc, âm thanh chính xác như các TN hóa học thật. Chính 
vì vậy, trong dạy học hóa học ở trường Trung học Phổ thông (THPT), TN luôn là một PTTQ 
không thể thiếu ở bất kỳ khâu nào của quá trình dạy học.  

Môn Hoá học hình thành, phát triển ở HS NL hoá học [1]. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần 
đạt được sắp xếp theo một cấu trúc logic, nhiều chủ đề, nội dung đã có sự thay đổi so với 
chương trình hiện hành. Vì vậy, cần có hệ thống TN hóa học giúp HS có nhiều cơ hội tương tác 
và suy ngẫm khám phá kiến thức thông qua TN biểu diễn, TN nghiên cứu và thực hành. Ngoài 
ra, các TN mang tính chất trải nghiệm cũng rất cần cho HS trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, việc 
sử dụng TN trong việc dạy học môn Hóa học ở nhiều trường phổ thông hiện nay vẫn chưa 
được chú trọng đúng mức, chỉ mang tính hình thức, đối phó. Bên cạnh đó điều kiện về cơ sở vật 
chất - kĩ thuật, trang thiết bị, hóa chất… chưa được đáp ứng đầy đủ, chưa đảm bảo chất lượng 
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để thực hiện đúng yêu cầu dạy học thực nghiệm của bộ môn. Chính vì thế, việc nghiên cứu 
thực trạng sử dụng TN hóa học trong dạy học môn Hóa học là điều cần thiết, góp phần tìm ra 
ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng 
dạy học Hóa học trong giai đoạn mới. 

2. Nội dung nghiên cứu 

2.1.     Cơ sở lí luận 

2.1.1. Thí nghiệm hóa học 

Theo Từ điển tiếng Việt, TN có 2 nghĩa: nghĩa thứ nhất là “gây ra một hiện tượng, một sự biến 
đổi nào đó trong điều kiện xác định để quan sát, tìm hiểu, nghiên cứu, kiểm tra hay chứng minh; nghĩa 
thứ hai là “làm thử để rút kinh nghiệm”[2]. 

Theo tác giả Trịnh Văn Biều: “TN là một phần của hiện thực khách quan được tái hiện lại 
trong những điều kiện đặc biệt trong đó con người có thể chủ động điều khiển các yếu tố tác 
động vào quá trình xảy ra để phục vụ cho các mục đích nhất định. TN giúp con người gạt bỏ 
những cái phụ, không bản chất để tìm ra các bản chất của sự vật hiện tượng. TN giúp con người 
tìm ra các quy luật ẩn náu trong tự nhiên, kiểm chứng, làm sáng tỏ những giả thuyết khoa học” 
[3]. 

Khái niệm TN trong dạy học hóa học ở trường THPT là “thực hiện các phản ứng, quá 
trình hóa học phục vụ cho việc dạy học hóa học”. 

2.1.2. Năng lực, phát triển năng lực cho học sinh thông qua sử dụng thí nghiệm hóa học trong 
dạy học 

Theo Từ điển tâm lí học: “NL là tập hợp các tính chất hay phẩm chất của tâm lý cá nhân, 
đóng vai trò là điều kiện bên trong, tạo thuận lợi cho việc thực hiện tốt một dạng hoạt động 
nhất định” [4]. 

Theo Weinert (2001): “NL là những khả năng và kỹ xảo học được hoặc sẵn có của cá thể nhằm 
giải quyết các tình huống xác định, cũng như sự sẵn sàng về động cơ, xã hội và khả năng vận dụng các 
cách giải quyết vấn đề một cách có trách nhiệm và hiệu quả trong những tình huống linh hoạt” [5].  

Theo các tác giả Bernd Meier và Nguyễn Văn Cường: “NL là một thuộc tính phức hợp, là 
điểm hội tụ của nhiều yếu tố tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, kinh nghiệm, sự sẵn sàng hành động và trách 
nhiệm” [6]. 

Như vậy, NL là sự vận động tổng hợp các tri thức, kĩ năng, kĩ xảo, kinh nghiệm, để giải 
quyết vấn đề, các nhiệm vụ trong các tình huống khác nhau thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp, xã 
hội hay cá nhân trên cơ sở hiểu biết. 

Dạy học theo định hướng phát triển NL cần đảm bảo các yêu cầu sau: 
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+ Mục tiêu dạy học phải mô tả và hình thành được NL cho HS. 
+ Nội dung các môn học phải mô tả được NL đặc thù của môn học. 
+ NL là sự kết hợp của tri thức, hiểu biết, khả năng, mong muốn. 
+ Xây dựng và lựa chọn phương pháp (PP) phù hợp với định hướng phát triển NL. 
+ Cần chú trọng đồng thời phát triển NL chung và NL đặc thù cho HS. 

NL chung là NL cơ bản, thiết yếu mà bất kỳ một người nào cũng cần có để sống, học tập 
và làm việc. Các hoạt động giáo dục (bao gồm các môn học và hoạt động trải nghiệm), với khả 
năng khác nhau, nhưng đều hướng tới mục tiêu hình thành và phát triển các NL chung của HS. 
NL đặc thù là NL được phát triển thông qua một môn học nhất định, NL đặc thù của môn hóa 
học bao gồm: Nhận thức hoá học; Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học; Vận dụng 
kiến thức, kĩ năng đã học [1]. 

2.2.     Thực trạng sử dụng thí nghiệm trong môn Hóa học ở trường Trung học Phổ thông 

2.2.1.   Mục đích điều tra: Tìm hiểu thực trạng chung về trang thiết bị phục vụ dạy học môn Hóa 
học, mức độ giáo viên (GV) sử dụng PTTQ và TN hóa học phát triển NL hóa học của HS để phát 
hiện những ưu điểm, hạn chế trong quá trình dạy học, làm cơ sở đề xuất những biện pháp 
nhằm nâng cao NL cho HS THPT đáp ứng với chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

2.2.2.   Nội dung điều tra: Đánh giá mức độ GV sử dụng TN trong dạy học Hóa học thông qua các 
kiểu bài lên lớp; hình thức sử dụng TN; các dạng TN hóa học; sử dụng TN hóa học kết hợp với PP 
dạy học tích cực; mức độ sử dụng các loại PTTQ; các công cụ đánh giá khi sử dụng TN hóa học; 
những khó khăn GV gặp phải khi sử dụng TN và các đề xuất của GV để sử dụng TN hóa học trong 
dạy học có hiệu quả. 

2.2.3. Phương pháp và công cụ điều tra  

Phiếu điều tra được thiết kế dựa vào đặc điểm và tính chất của việc sử dụng TN trong dạy 
học Hóa học và những định hướng trong Chương trình Giáo dục Phổ thông môn Hóa học năm 
2018.  

Khảo sát bằng phiếu điều tra trên Google đối với 285 GV trong đó có 1 tiến sĩ (0,4%), 110 
thạc sỹ (38,6%) và 174 cử nhân đại học (61,1%) là giảng viên và giáo viên hóa học ở các tỉnh 
thành trong cả nước.  

Sử dụng PP thống kê toán học trong nghiên cứu khoa học giáo dục ứng dụng để xử lí định 
lượng các số liệu.  

2.2.4. Kết quả điều tra và phân tích kết quả 

2.2.4.1. Về mức độ GV sử dụng TN trong dạy học thông qua các kiểu bài lên lớp 
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Hình 1. Tỉ lệ mức độ GV sử dụng TN trong dạy học thông qua các kiểu bài 

Kết quả ở Hình 1 cho thấy hầu hết GV thường xuyên sử dụng TN trong bài thực hành 
(74,4%), còn trong bài truyền thụ kiến thức mới có 70,2% GV thỉnh thoảng sử dụng TN, chỉ có 27,7% 
GV thường xuyên sử dụng TN. Trong bài luyện tập, có đến 31,2% GV chưa sử dụng TN. Kết quả 
trên cho thấy TN được sử dụng không thường xuyên ở trường phổ thông và sử dụng TN tập trung 
vào bài thực hành là loại bài bắt buộc phải sử dụng TN. 

2.2.4.2.  Về mức độ GV sử dụng các hình thức TN trong quá trình dạy học  

 
Hình 2. Tỉ lệ mức độ GV sử dụng các hình thức TN trong quá trình dạy học 

Kết quả điều tra cho thấy, mức độ GV sử dụng các hình thức TN trong quá trình dạy học với 
tỉ lệ cao nhất là “thỉnh thoảng”. Phần đông GV đều sử dụng TN thực hành của HS (56,5%) nhưng lại 
có đến 30,5% GV chưa bao giờ sử dụng TN ngoại khóa, trải nghiệm trong quá trình dạy học. Điều 
này chứng tỏ GV vẫn quen sử dụng các hình thức như TN biểu diễn hay TN thực hành của HS 
nhưng chưa sử dụng TN để giúp HS khám phá tri thức để trải nghiệm hay mở rộng kiến thức. 

2.2.4.3.  Về mức độ GV sử dụng các dạng TN trong dạy học  
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Hình 3. Tỉ lệ mức độ GV sử dụng các dạng TN trong dạy học hóa học 

Kết quả cho thấy, mức độ GV sử dụng TN minh họa với tỉ lệ thường xuyên cao nhất (45,3%) 
nhưng tỉ lệ sử dụng “thỉnh thoảng” của TN so sánh hay đối chứng cũng khá cao (72,3 % và 74,4%). 
Như vậy, các biện pháp sử dụng TN của GV chưa đa dạng phong phú làm hạn chế những ưu thế 
của TN trong dạy học bộ môn. 

2.2.4.4.  Về mức độ GV đã sử dụng TN hóa học kết hợp với PP dạy học tích cực để phát triển NL cho HS 

 
Hình 4. Mức độ GV đã sử dụng TN kết hợp với PPDH tích cực để phát triển NL cho HS 
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Hình 5. Mức độ các loại PTTQ GV thường dùng 

Kết quả khảo sát ở Hình 5 cho thấy GV thường sử dụng cao nhất là phim TN, TN thật ở mức 
thường xuyên với tỷ lệ tương ứng là 57,2% và 48,8%. Tuy nhiên, mô hình và mẫu vật chỉ chiếm 
29,1% ở mức thường xuyên. Qua đó, có thể thấy được sự đa dạng của các loại PTTQ GV đã sử dụng 
và việc hạn chế sử dụng một số loại PTTQ hiện nay ở PT. 

2.2.4.6.  Về mức độ GV sử dụng các công cụ đánh giá khi sử dụng TN hóa học trong dạy học 

 
Hình 6. Tỉ lệ mức độ GV sử dụng các công cụ đánh giá 

Kết quả điều tra cho thấy mức độ GV sử dụng hình thức quan sát với tỉ lệ cao chiếm 59,6% 
(thường xuyên), rất nhiều GV chưa bao giờ sử dụng hồ sơ học tập và phiếu đánh giá theo tiêu chí 
với tỉ lệ 31,3% và 29,1%, HS tự đánh giá cũng được sử dụng với tỉ lệ tương đối thấp 14,4% (thường 
xuyên). Do đó, việc sử dụng các công cụ đánh giá khi sử dụng TN trong dạy học hóa học cần được 
GV bổ sung. Kết quả khảo sát cũng cho thấy để đánh giá NL của HS cần có sự thay đổi về nhận thức 
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của GV và cần có hướng dẫn cụ thể về cách làm. 

2.2.4.7.   Về mức độ GV xây dựng hệ thống TN theo các chủ đề để sử dụng trong quá trình dạy học 

 

Kết quả điều tra cho thấy, phần đông 
GV (68,1%) thỉnh thoảng mới xây 
dựng hệ thống TN theo các chủ đề. 
Điều đó chứng tỏ GV chủ yếu vẫn dựa 
vào sách giáo khoa và cách dạy truyền 
thống, chưa thiết kế thành chủ đề để 
có hệ thống các TN phù hợp.  

Hình 7. Tỉ lệ mức độ GV xây dựng hệ thống TN theo các chủ đề 

2.2.4.8.   Về mức độ khó khăn GV gặp phải khi sử dụng TN trong quá trình dạy học 

 
Hình 8.1. Tỉ lệ mức độ khó khăn GV gặp phải khi sử dụng TN trong quá trình dạy học (phần 1) 

 
Hình 8.2. Tỉ lệ mức độ khó khăn GV gặp phải khi sử dụng TN trong quá trình dạy học (phần 2) 
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Kết quả ở Hình 8.1 và 8.2 cho thấy thực trạng sử dụng TN hiện nay. Mặc dù GV hiện nay có 
kĩ năng thực hành tốt và điều kiện cơ sở vật chất ở các trường Phổ thông phần nào đáp ứng được 
yêu cầu của dạy và học môn Hóa học, tuy nhiên GV vẫn gặp nhiều khó khăn khi sử dụng TN trong 
quá trình dạy học. Trong đó, trở ngại lớn nhất là không có cán bộ chuyên trách phòng thí nghiệm và 
chế độ đãi ngộ cho công tác thực hành.  

Khi được hỏi về những khó khăn khác, nhóm nghiên cứu đã nhận được 89 câu trả lời nhưng 
tập trung chủ yếu vào các nội dung sau: 

- Kĩ năng thực hành TN của HS còn yếu, không được chú trọng rèn luyện từ các lớp dưới nên 
khi lên THPT có nhiều lúng túng, thao tác không chuẩn mực, thiếu an toàn.  

- Tư duy về thực hành của HS còn yếu. HS chưa thực sự nhận thức được tầm quan trọng của 
TN nên ít quan tâm tới việc thực hành TN. 

 - Kinh phí mua hóa chất TN ở trường THPT hạn chế, nhiều hóa chất đã hết hạn sử dụng 
không được bổ sung. Phòng TN còn thiếu nhiều thiết bị máy móc hỗ trợ TN. 

- Trường chỉ có 1 phòng thực hành dùng cho nhiều lớp, khi sử dụng TN, phải di chuyển thiết 
bị từ phòng bộ môn đến phòng học, gây khó khăn cho việc sử dụng TN vào hoạt động dạy học. 

- Mất nhiều thời gian chuẩn bị và dọn dẹp, rửa dụng cụ, sắp đặt hóa chất sau TN. 

- Các tiết dạy liền nhau khiến GV gặp khó khăn về thời gian chuẩn bị dụng cụ hóa chất cho 
tiết sau và sắp xếp, rửa dụng cụ, hóa chất của tiết trước. 

- Một số GV thiếu nhiệt tình và trách nhiệm. 

- Lớp đông HS gây khó khăn trong việc chia nhóm thực hiện TN. 

2.2.4.9. Đề xuất của GV sử dụng TN hóa học trong dạy học hiệu quả nhằm phát triển năng lực cho   
học sinh 

Qua khảo sát, nhóm nghiên cứu đã thu được 152 đề xuất khác nhau để sử dụng TN hóa học 
trong dạy học hiệu quả, nhưng tập trung nhiều nhất ở các nhóm nội dung sau:  

Nhóm 1 : Xây dựng hệ thống TN hóa học theo chủ đề dạy học của Chương trình GDPT 2018 

- Xây dựng hệ thống TN phù hợp với từng chủ đề, từng bài học theo chương trình GDPT 
2018. 

- Cần có tài liệu về TN chi tiết hỗ trợ cho GV trong dạy học môn Hóa học. Nội dung SGK cần 
giới thiệu TN cần thiết trong các bài học. 

- Cung cấp thêm tài liệu về thực hành TN, thí nghiệm trải nghiệm và vận dụng kiến thức vào 
thực tiễn. Kết hợp TN minh họa cho nội dung dạy học với TN trải nghiệm sẽ giúp các em tăng hứng 
thú học tập môn Hóa học. 
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- Sử dụng các hoá chất gần gũi với đời sống, dễ chuẩn bị và gây hứng thú với HS.   

- Tăng cường các buổi trải nghiệm, thực hành. GV cần nghiên cứu cải tiến các TN sao cho 
phù hợp với điều kiện thực tế. 

- Đưa hiện tượng trong thực tế vào bài học và phát hiện vấn đề qua TN. 

- Phân bố thời lượng cho bài dạy phù hợp với nội dung để GV có đủ thời gian thực hiện các 
TN, vì các bài trong chương trình hiện nay còn khá nặng về kiến thức.  

Nhóm 2:  Xây dựng hệ thống bài tập thực nghiệm phát triển NL cho HS 

- Các bài tập thực nghiệm, bài tập thực tiễn hiện nay còn ít, cần bổ sung giúp GV sử dụng 
hiệu quả trong dạy học. 

- Cần đưa nội dung thực hành vào các bài kiểm tra thông qua các câu hỏi thực nghiệm. 

- Bổ sung nội dung thực hành trong cấu trúc các bài kiểm tra, đánh giá định kỳ và đánh giá 
thường xuyên. 

Nhóm 3:  Sử dụng các PP dạy học phù hợp giúp phát triển NL cho HS 

- Để phát triển NL cho HS, GV chỉ xây dựng kế hoạch TN. HS đưa ra giả thuyết và chọn lựa 
TN, tự chuẩn bị dụng cụ, hóa chất, tiến hành TN theo nhóm hoặc kết hợp cho HS xem phim TN; GV 
làm mẫu; giao nhiệm vụ cho các nhóm theo sự hướng dẫn của GV. 

- Không được dùng máy chiếu để chiếu các TN cho HS quan sát. 

- Nên có các loại bình đựng hoá chất nhỏ để tránh lãng phí và tốn kém hóa chất. 

- Thay đổi cách đánh giá kết quả học tập môn Hoá theo hướng chú trọng kỹ năng thực 
nghiệm Hoá học, trong đó có TN Hoá học. Tăng cường kiểm tra đánh giá trong phần thực hành, 
TN. 

- Trong tiết thực hành, GV chọn lọc và cho HS làm một số TN thực hành tiêu biểu từ đó HS 
đủ thời gian làm, quan sát kỹ và giải thích được kết quả của TN. 

- Sử dụng TN để tạo hứng thú cho HS khi dẫn nhập vào bài mới; hoặc dùng TN để kiểm 
chứng, chứng minh tính chất hoá học của một chất hay hợp chất hóa học. 

- Kết hợp TN ảo và TN thật một cách phù hợp nhưng ưu tiên cho HS thực hiện TN. 

- Trong quá trình nghiên cứu bài mới, tăng cường cho HS được làm TN nghiên cứu hay minh 
chứng cho kiến thức, sử dụng các PP dạy học khám phá hay dạy học hợp tác. Tăng cường dạy học 
theo dự án. 

Nhóm 4 : Các đề xuất khác 

- Cần có phòng TN bộ môn Hóa học và GV chuyên trách phòng TN. Cần giảm số lượng HS 
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trong mỗi lớp học. 

- Tăng cường công tác quản lý của Ban giám hiệu, tổ chuyên môn, giám sát việc thực hiện kế 
hoạch sử dụng đồ dùng dạy học của GV.  

- Xây dựng Câu lạc bộ hóa học vui. 

Những đề xuất của GV về việc sử dụng TN, xây dựng hệ thống bài tập thực nghiệm và sử 
dụng PP dạy học phù hợp trong dạy học môn Hóa học là cơ sở để chúng tôi đề xuất các biện pháp 
sử dụng TN hóa học nhằm phát triển NL cho HS đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục Phổ 
thông 2018. 

3.       Kết luận 

Những kết quả điều tra về thực trạng sử dụng TN hóa học môn hóa học của GV THPT 
cho thấy sử dụng TN hóa học nhằm phát triển NL cho HS trong dạy học Hóa học ở trường 
THPT có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp kiến thức, rèn luyện kĩ năng, phát triển NL 
toàn diện cho HS. Vì vậy, trong dạy học Hóa học, cần có hệ thống TN và bài tập thực nghiệm 
theo chương trình GDPT 2018 nhằm nâng cao hiệu quả dạy học. Bên cạnh đó, những đề xuất 
của GV môn Hóa học là cơ sở khoa học để xác định các biện pháp phù hợp nhằm phát triển NL 
cho HS trong quá trình dạy và học môn Hoá học.  
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Cảm ơn sự hỗ trợ và những đề xuất có ý nghĩa về thực tiễn của 285 GV môn hóa học là cơ sở  

để chúng tôi đề xuất các biện pháp phù hợp. 
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